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	Họ tên
	Cấp bậc
	Ngày tháng năm sinh
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	Hạng Nhất
	Hạng Nhì
	Hạng Ba
	
	

	1. 
	Vũ Thanh Bình
	Trung tá
	29/06/1974
	Lộc Hạ - Nam Định
	28/10/1995
	Đã nhận
	Đã nhận
	Đã nhận
	Đã nhận
	

	2. 
	Nguyễn Quang Dương
	Đại úy
	17/4/1990
	Bình Mỹ- Bình Lục - Hà Nam
	07/10/2008
	
	
	Đã nhận
	
	

	3. 
	Nguyễn Việt Hùng
	Đại úy
	29/02/1988
	Tràng An - Bình Lục - Hà Nam
	30/6/2012
	
	
	Đề nghị
	
	

	4. 
	Lê Văn Vượng
	Thượng úy
	20/04/1991
	An Nội - Bình Lục - Hà Nam
	10/12/2010
	
	
	Đã nhận
	
	

	5. 
	Trần Minh Thắng
	Đại úy
	06/07/1986
	Cát Thành - Trực Ninh - Nam Định
	5/10/2004
	
	Đề nghị
	Đã nhận
	
	

	6. 
	Vũ Thái Sơn
	Thượng úy
	09/02/1995
	Tượng Lĩnh- Kim Bảng -Hà Nam
	24/9/2014
	
	
	
	
	

	7. 
	Nguyễn Thị Nhung
	Thượng úy
	15/07/1993
	La Sơn - Bình Lục - Hà Nam
	18/9/2011
	
	
	Đề nghị
	
	

	8. 
	Nguyễn Thị Hương
	Thượng úy
	28/10/1990
	Gia Hòa - Gia Viễn - Ninh Bình
	12/5/2016
	
	
	
	
	

	9. 
	Dương Xuân Lanh
	Đại úy
	26/04/1988
	Thị trấn Lâm -Ý Yên- Nam Định
	3/3/2008
	
	Đề nghị
	Đã nhận
	
	

	10. 
	Mai Văn Hiếu
	Thiếu úy
	21/08/1997
	Văn Xá_Kim Bảng_Hà Nam
	[bookmark: _GoBack]14/2/2017
	
	
	
	
	



* Ghi chú: - Ghi “ĐÃ NHẬN”  vào các hình thức khen thưởng đã nhận
	        - Ghi “ĐỀ NGHỊ”  vào các hình thức khen thưởng đủ điều kiện đề nghị trong năm 2023.
* Tiêu chuẩn xét tặng:
- Huy chương Chiến sỹ vẻ vang hạng Nhất có quà trình cống hiến liên tục từ 20 năm trở lên.
- Huy chương Chiến sỹ vẻ vang hạng Nhì có quá trình cống hiến liên tục từ 15 năm đến dưới 20 năm;
- Huy chương Chiến sỹ vẻ vang hạng Ba có quá trình cống hiến liên tục từ 10 năm đến dưới 15 năm.
- Huy chương Vì ANTQ có quá trình cống hiến liên tục từ 25 năm trở lên.
* Đề nghị các đội nghiệp vụ, Công an xã thị trấn rà soát, lập danh sách và gửi bản mềm qua zalo cho đ/c Dương- Đội Tổng hợp (0916436228) trước 10h00 Thứ 7 ngày 27/5/2023 để tập hợp báo cáo CAT


